
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

2 1 50 1001 CTC dài

2 0

2 3 43 2002 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

8 4 51 4014 UBT 2bên 7cm

8 5 41 0020 VS II + NXTC 12tuần

8 6 33 1001 TD LNMCơ TC + UBT(P) 5cm

9 7 51 5005 UBT (T) 8 cm

9 8 45 ĐT UBT (T) 6 cm

9 9 30 1021 UBT (T) 7cm/VMC 

11 10 43 1001 UBT (T) 10 cm

11 11 39 2022 UBT (P) 7cm

11 12 38 2002 UBT (P) 6cm

11 13 39 0000 UBT (P) 7cm

11 14 34 1001 LNMTC 2BT 8cm

15 31 1001 UBT (P) 6cm

16 30 0000 UBT (T) 7 cm

17 24 0000 UBT (T) 6 cm

7 0 0

2 1 20 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 2 60 5004 UBT (P) 6cm

2 3 50 2002 UXTC 10 tuần

8 4 48 3023 UXTC 14 tuần

8 5 46 2012 NXTC 

8 6 33 2002 TD LNMTCBT (P) 6cm

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

MỸ NHI + MỸ HẠNH 2 + NHƢ.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TỔ 2 LỚP PTNS

Q.KHOA + THIÊN TRANG + ĐÀI.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

M.TUYỀN + L.THỦY.BM + LỢI.TT

M.TUYỀN + L.THỦY.BM + LỢI.TT

M.TUYỀN + L.THỦY.BM + LỢI.TT

HOÀI THƢ + H THỊNH + ĐÔNG.TT

HOÀI THƢ + H THỊNH + ĐÔNG.TT

DỰ BỊ

THƢƠNG.BM + T.NGỌC + CƢỜNG.TT

THƢƠNG.BM + T.NGỌC + CƢỜNG.TT

THƢƠNG.BM + T.NGỌC + CƢỜNG.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + VƢƠNG.TT

D.MINH + VƢƠNG.TT + NGỌC.TT

D.MINH + NGỌC.TT + VƢƠNG.TT 

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TỔ 1 LỚP PTNS

PHAN NGA + TR.LOAN + NHƢ THẢO.TT

   

PHAN NGA + TR.LOAN + NHƢ THẢO.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC cắt đốt NMTC

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

1) Cắt đoạn CTC (ngã Â Đ)

2) Khâu ngắn D/C TC-cùng, cố địnhTC vào m/nhô

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 20/05/2013 đến ngày 26/05/2013 (Tuần1)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

PHẠM THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ PHƢỚC

ĐẶNG MINH NGUYỆT

VŨ THỊ THANH TỊNH

VÕ THỊ THANH HIỂN

TRẦN THỊ LOAN

MAI THỊ BỚT

LƢU THỊ THANH BÌNH

NGUYỄN THỊ YẾN

LÊ THỊ TRẮC

LÝ CẨM TÚ

BN TNTC

HUỲNH HOA TRANG

NGUYỄN THỊ NGỌC THANH

NGUYỄN THỊ DUNG

PHAN THỊ GIÚP

NGUYỄN THỊ LỆ

TRẦN THỊ KIM THOA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LAN

HỒ THỊ MỸ LINH

TRƢƠNG THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ NGỌC

LÊ THỊ LÀI

3364

2055

2640

2706

2592

2649

2682

2656

SHC

55 N

2585

2601

3374

2550

2622

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2729

2571

2576

2588

PM

Ngày: 20/05/2013 

Ngày: 21/05/2013 

2577

2589

2551

2579



9 7 53 1011
UXTC 8 tuần + 

TSĐGKĐHNMTC/VMC

9 8 44 3003 UBT (T) 8cm

9 9 25 1001 UBT (T) 8cm/Vòng

11 10 45 2012 UBT (T) 7 cm

11 11 42 2002 UBT  9cm

11 12 42 3003 UBT (T) 6cm/VMC

11 13 27 0000 UBT (P) 7cm

11 14 19 ĐT UBT (T) 5cm

15 27 0000 UBT (T) 6 cm

16 24 0000 UBT (T) 5 cm

7 0 0

2 1 74 5005 Sa TC+ BQ độ 3 + TT độ 2

2 2 27 1001
U quái trƣởng thành BT 2bên  

14cm

2 3 28 0110 VS II/ Tắc  ODT,VMC TNTC(P)

8 4 57 3043 UBT (P) 6cm

8 5 47 3013 UXTC 12 tuần

8 6 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 7 48 2002 UXTC 12 tuần

9 8 48 2022 UBT (P)  /VMC 2 lần

9 9 25 0000 UBT (P) 5cm

11 10 51 1001 UBT (P) 6cm

11 11 37 2002 UBT (P) 9cm

11 12 32 2002 UBT (P) 7cm

11 13 38 1001 UBT (P) 8cm

11 14 27 1011 UBT 2bên 8cm

15 25 0000 UBT (P) 6cm

16 23 ĐT UBT (T) 6 cm

7 0 0

2 1 45 2012 LNMTC 2BT/VMC LNMTC2BT

BS KHOA NS + TỔ 4 LỚP PTNS

PHAN NGA + H. PHƢƠNG + NGỌC DIỄM

M.TUẤN.BM + HUY.NT + SƠN.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + SƠN.TT

QUỐC DUY + ĐOAN + THẢNH.TT

QUỐC DUY + ĐOAN + THẢNH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HƢNG.PNT + NHU + BÌNH THÀNH

NHU + BÌNH THÀNH + ÁNH.TT

TR.THẢO + Q.HẢI + HỒNG.TT

TR.THẢO + Q.HẢI + HỒNG.TT

TR.THẢO + Q.HẢI + HỒNG.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + SƠN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TỔ 3 LỚP PTNS

MỸ NHI + THỤC TRANG + NHƢ THẢO.TT

MỸ NHI + CẨM NHUNG + TÀI.TT

MỸ NHI + CẨM NHUNG + TÀI.TT

HƢNG.PNT + NHU + BÌNH THÀNH

H.HIỆP + D.PHƢỢNG + LOAN.TT

H.HIỆP + D.PHƢỢNG + LOAN.TT

H.HIỆP + D.PHƢỢNG + LOAN.TT

KIM CHI + HIỀN.CĐT + ĐÀO.TT

KIM CHI + HIỀN.CĐT + ĐÀO.TT

DỰ BỊ

LƢU + H.THẮM + NGUYỄN LONG

H.THẮM + NGUYỄN LONG + TRÚC ANH.TT

H.THẮM + NGUYỄN LONG + TRÚC ANH.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD   

NS Cắt HTTC + 2PP

LÊ THỊ THẢO

NGUYỄN NGỌC DIỄM

NGUYỄN THỊ NI NA

BN TNTC

ĐINH THỊ KHIÊM

NGUYỄN THỊ LY

MẠC THỊ THÚY HÒA

NGUYỄN THỊ  KHIẾN

HOÀNG NGỌC BÍCH

PHẠM THỊ BÍCH HẠNH

TRẦN THỊ MỸ DUNG

DƢƠNG THỊ LY

ĐINH THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ HUỆ

TRẦN THỊ NHÂN

ĐẶNG THU NHUNG

LÊ THỊ NHẠN

VÕ THỊ TRÚC ANH

HUỲNH GIA BẢO LOAN

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGUYỄN THỊ TRÚC HUYỀN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NA

LÂM THỊ QUỐC

DƢƠNG THỊ LIÊN

LÊ HỒNG NHUNG

LÊ HOÀNG NGA

PHẠM THỊ SƠN

HỨA THỊ NỮ

3373

2634

2651

2701

2282

2733

2726

2734

2739

3375

2635

2649

2466

2633

56 N

2613

2672

2671

2224

2641

2603

2626

2602

2627

2695

2606

2621

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/05/2013 

Ngày: 23/05/2013 



2 2 43 2002 UBT (P) 7cm

2 3 22 ĐT UBT (P) 8cm

8 4 68 8017 UBT (P) 8cm

8 5 38 2012 UBT (P) 6cm

8 6 23 0000 UBT (P) 10cm

9 7 58 2002 UBT (P) 6cm

9 8 41 0000 VS I + UBT (T) 9cm

9 9 23 0000 UBT 2bên 5cm

11 10 48 4004 UBT (T) 7 cm

11 11 42 2002 UBT (P) 6cm

11 12 39 1001 UBT (P) 5cm

13 26 0000 UBT (T) 6cm

7 0 0

2 1 47 2022 CTC dài + Sa TC độ I

2 0

2 3 23 0000 UBT 2bên 7cm

8 4 52 3003 UBT (T) 6 cm

8 5 32 0000 UBT (T) 6 cm/VMC Nang thận

8 6 27 0010 VS II/ Tắc 2TV

9 7 49 1021  Đa NXTC 

9 8 23 ĐT UBT (T) 10 cm

9 9 21 ĐT LNMTCBT(P) 5cm

9 10 33 2012 UBT (T) 8 cm

9 11 30 1011 UBT (P) 6cm

11 12 49 1001 UBT (T) 7 cm/VMC

11 13 33 1001 VS II

11 14 32 1001 UBT (P) 7cm

11 15 41 0000 UBT (P) 5cm

11 16 21 ĐT UBT (P) 6cm

17 31 1001 UBT (T) 8 cm

KIM CHI + NGỌC.NT + DUNG.TT

DỰ BỊ

Q.HIẾU + THU + ĐIỆP.TT

Q.HIẾU + THU + ĐIỆP.TT

MỸ NGỌC + HOÀNG VÂN + HÒA.TT

MỸ NGỌC + HOÀNG VÂN + HÒA.TT

MỸ NGỌC + HOÀNG VÂN + HÒA.TT

KIM CHI + NGỌC.NT + DUNG.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + KHÁNH.TT

HƢNG.PNT + KHÁNH.TT + HIẾU.TT

HƢNG.PNT + HIẾU.TT + KHÁNH.TT

TR.THẢO + THU BA + ANH TUẤN

TR.THẢO + THU BA + ANH TUẤN

TR.THẢO + THU BA + ANH TUẤN

Q.HƢƠNG + NGỌC.NT + NGUYỄN ANH.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TỔ 5 LỚP PTNS

THỐNG + Đ.THẢO + NHƢ THẢO.TT

Đ.THẢO + NGỌC THẢO.TT + HẠNH.TT

K.HOÀNG + PHƢỢNG.PNT + LIÊN.TT

THƢƠNG.BM + NHU + MỸ HẠNH 3

THƢƠNG.BM + MỸ HẠNH 3 + TUYỂN.TT

THƢƠNG.BM + MỸ HẠNH 3 + TUYỂN.TT

Q.HƢƠNG + NGỌC.NT + NGUYỄN ANH.TT

Q.HƢƠNG + NGỌC.NT + NGUYỄN ANH.TT

H. PHƢƠNG + NGỌC DIỄM + LAN.TT

H. PHƢƠNG + NGỌC DIỄM + LAN.TT

LƢU + K.HOÀNG + PHƢỢNG.PNT

K.HOÀNG + PHƢỢNG.PNT + LIÊN.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

2) Khâu ngắn D/C TC- cùng

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

1) Cắt đoạn CTC, Sửa hội âm

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

ĐẶNG THỊ KIM THOA

ĐỖ THỊ LỆ HẰNG

ĐẶNG KIM HƢƠNG

NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG

BÙI THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ MỸ NGA

HÀ THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG TƢỜNG

NGUYỄN THỊ LAN

MAI THỊ HỒNG VIỆT

NGUYỄN THỊ BỀN

NGUYỄN THỊ RỒNG

CAO NỮ LAN ANH

NGUYỄN THỊ CHIA

NGUYỄN ĐỨC THANH THANH

THÁI THỊ DUY THANH

ĐẶNG THỊ TÚ TRINH

TRẦN THỊ LIỄU

HÀ THỊ THANH THỦY

LÊ THỊ HỒNG THI

PHÙNG THỊ THÚY

BN TNTC

NGUYỄN ĐỖ HỒNG TRANG

NGUYỄN THỊ ĐƢƠNG

TRẦN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ YẾN

LÊ THỊ HOÀNG ANH

LÊ THANH LAN

HUỲNH THỊ HOA

2715

2764

2568

2748

3398

2703

2698

2713

3429

2735

3377

3437

2716

2710

2684

2702

3420

2658

2693

3393

2673

2652

3379

2668

2737

2661

3413

2662

Thứ: SÁU 

Ngày: 24/05/2013 



Ngày 17 tháng 5 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


